
STT Họ và tên Chi đoàn Đội hình Ghi chú 1 Ghi chú 2

1 Nguyễn Thị Hồng Quyên K47A Ngôn ngữ Anh Dạy kèm 1

2 Nguyễn Thu Uyên K47A12 Giáo dục Tiểu học Dạy kèm 2 Nhập lại google form

3 Nhâm Thị Cẩm Ly K47A8 Giáo dục Tiểu học Dạy kèm 3

4 Phạm Tùng Dương K47B Sư phạm Ngữ văn Dạy kèm 4 Nhập lại google form

5 Vũ Trọng Bảo Ngọc K47E Sư phạm Ngữ văn Dạy kèm 5 Nhập lại google form

6 Bùi Ngọc Ánh K47G Sư phạm Ngữ văn Dạy kèm 6

7 Vũ Thị Kim Ngân K48 Sư phạm Tiếng Anh Dạy kèm 7

8 Khuất Thanh Huyền K47C Sư phạm Toán học Dạy kèm 8

9 Đinh Xuân Quang K47C Sư phạm Toán học Dạy kèm 9 Nhập lại google form

10 Nguyễn Minh Quang K47G Sư phạm Ngữ văn Gia Lâm 1 Nhập lại google form

11 Hà Duy Quang K49 Công nghệ Thông tin Gia Lâm 2

12 Nguyễn Gia Khiêm K49B Sư phạm Tin học Gia Lâm 3 Nhập lại google form

13 Hà Thanh Phượng K48A Giáo dục Công dân Gia Lâm 4

14 Trương Ngọc Anh K48A Giáo dục Công dân Gia Lâm 5

15 Nguyễn Thị Thanh Thảo K48B Giáo dục Công dân Gia Lâm 6

16 Mùi Hồng Liên K48A Giáo dục Mầm non Gia Lâm 7

17 Nguyễn Kiều Oanh K48A Giáo dục Mầm non Gia Lâm 8

18 Bùi Minh Nguyệt K49B Giáo dục Mầm non Gia Lâm 9

19 Lò Văn Lâm 
K47 Giáo dục Quốc phòng và 
An ninh

Gia Lâm 10

20 Đàm Thị Đoan
K47A Giáo dục Quốc phòng 
và An ninh 

Gia Lâm 11 Nhập lại google form

21 Lê Ngọc Minh Phương K47 Giáo dục Thể chất Gia Lâm 12 Nhập lại google form

22 Đàm Hà Ly K47A11 Giáo dục Tiểu học Gia Lâm 13

23 Tạ Thuỳ Linh K47A12 Giáo dục Tiểu học Gia Lâm 14

24 Nguyễn Thị Lan Anh K47A5 Giáo dục Tiểu học Gia Lâm 15

25 Nguyễn Thị Thanh Giang K48 Giáo dục Tiểu học Gia Lâm 16
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26 Trần Thị Phương Anh K49A Giáo dục Tiểu học Gia Lâm 17

27 Hoàng Thị Hương Giang K49A Giáo dục Tiểu học Gia Lâm 18 Nhập lại google form

28 Vũ Hải Đăng  K47A Sư phạm Lịch sử Gia Lâm 19 Nhập lại google form

29 Nguyễn Văn Yên K47A Sư phạm Lịch sử Gia Lâm 20

30 Trần Thị Ngọc Anh K47D Sư phạm Ngữ văn Gia Lâm 21

31 Vương Thị Thu Hà K47G Sư phạm Ngữ văn Gia Lâm 22

32 Trần Thị Phương Thuý K47G Sư phạm Ngữ văn Gia Lâm 23 Nhập lại google form

33 Nguyễn Như Hạnh K47H Sư phạm Ngữ văn Gia Lâm 24

34 Trần Văn Đạt K47K Sư phạm Ngữ văn Gia Lâm 25 Nhập lại google form

35 Lê Thị Việt An K48 Sư phạm Ngữ văn Gia Lâm 26 Nhập lại google form

36 Trịnh Tuấn Anh K49 Sư phạm Ngữ văn Gia Lâm 27

37 Lã Huệ Linh K48 Ngôn ngữ Anh Gia Lâm 28

38 Nguyễn Thị Vân Khánh K47A Tiếng Trung Quốc Gia Lâm 29 Nhập lại google form

39 Lê Thị Hương Xoan K47B Ngôn ngữ Trung Quốc Gia Lâm 30 Nhập lại google form

40 Tạ Gia Linh K48 Sư phạm Tiếng Anh Mê Linh 1 Nhập lại google form

41 Khổng Thị Ngọc Ánh
K47 Giáo dục Mầm non dạy 
học bằng tiếng Anh

Mê Linh 2 Nhập lại google form

42 Vương Thúy Quỳnh 
K47 Giáo dục Mầm non dạy 
học bằng tiếng Anh

Mê Linh 3

43 Quách Thị Thanh Lam K49 Giáo dục mầm non Mê Linh 4 Nhập lại google form

44 Lường Văn Quyết
K47A Giáo dục Quốc phòng 
và An ninh 

Mê Linh 5 Nhập lại google form

45 Lê Gia Mạnh
K47A Giáo dục Quốc phòng 
và An ninh 

Mê Linh 6

46 Lò Thị Thắm
K47A Giáo dục Quốc phòng 
và An ninh 

Mê Linh 7

47 Nguyễn Tuấn Anh
K47A Giáo dục Quốc phòng 
và An ninh 

Mê Linh 8

48 Nguyễn Thị Thu Trang 
K47A Giáo dục Quốc phòng 
và An ninh 

Mê Linh 9

49 Phùng Quang Anh 
K47A Giáo dục Quốc phòng 
và An ninh 

Mê Linh 10

50 Nguyễn Thị Quý Lan K47A5 Giáo dục Tiểu học Mê Linh 11

51 Lang Thị Trà My K49A Giáo dục Tiểu học Mê Linh 12

52 Nguyễn Thị Lịch K49A Giáo dục Tiểu học Mê Linh 13



STT Họ và tên Chi đoàn Đội hình Ghi chú 1 Ghi chú 2

53 Hạ Thị Lan Anh K49B Giáo dục Tiểu học Mê Linh 14

54 Vũ Trường Huy K49 Sư phạm Hoá học Mê Linh 15

55 Phạm Tuấn Hùng K49 Sư phạm Hóa học Mê Linh 16

56 Nguyễn Thị Mỹ Anh K49 Sư phạm Hóa học Mê Linh 17

57 Nguyễn Việt Anh K47A Sư phạm Lịch sử Mê Linh 18

58 Lê Thị Trà K47A Sư phạm Lịch sử Mê Linh 19 Nhập lại google form

59 Phùng Thanh Phương K47B Sư phạm Lịch sử Mê Linh 20

60 Lê Thị Mai Lan K47G Sư phạm Ngữ văn Mê Linh 21

61 Trịnh Quang Vinh K49 Ngôn ngữ Anh Mê Linh 22 Nhập lại google form

62 Cao Thị Lan Anh K49A Sư phạm Tiếng Anh Mê Linh 23

63 Quách Thị Hồng Minh K49B Sư phạm Tiếng Anh Mê Linh 24

64 Trần Thị Khánh Huyền K49A Ngôn ngữ Trung Quốc Mê Linh 25 Nhập lại google form

65 Đoàn Kiều Linh K47H Sư phạm Toán học Mê Linh 26 Nhập lại google form

66 Hoàng Thị Huyền K47H Sư phạm Toán học Mê Linh 27

67 Đỗ Phương Dung K49A Ngôn ngữ Trung Quốc Mê Linh 28 Nhập lại google form

68 Bùi Ánh Dương 
K48 Sư phạm Vật lý dạy học 
bằng tiếng Anh 

Mê Linh 29

69 Nguyễn Thị Như Yến K47A GDMN Trại hè 1 Nhập lại google form

70 Hà Thanh Phượng K48A Giáo dục Công dân Trại hè 2

71 Nguyễn Thị Dương K48A Giáo dục công dân Trại hè 3

72 Nguyễn Thị Hà Tiên K47A10 Giáo dục Tiểu học Trại hè 4

73 Đỗ Thị Anh Thư K47A12 Giáo dục Tiểu học Trại hè 5 Nhập lại google form

74 Nguyễn Thị Phương Thanh K47A2 Giáo dục Tiểu học Trại hè 6

75 Nguyễn Thị Phi Nhung K47A Sư phạm Hóa học Trại hè 7 Nhập lại google form

76 Trần Thị Phương Thuý K47G Giáo dục Tiểu học Trại hè 8

77 Trần Anh Vân K47C Ngôn ngữ Anh Trại hè 9

78 Vũ Thị Hồng Mai K48 Sư phạm Tiếng Anh Trại hè 10


